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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần:  Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất - Địa vật lý 
(THE ENGLISH COURSE FOR GEOLOGISTS AND GEOPHYSICISTS)
Mã số học phần: 7060121
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:30
Lý thuyết: 30; 				Bài tập:0; 		Thực hành:0; 
Thực tập:0 ;				Đồ án: 0;		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Vũ Hồng Dương	0601-14	
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Củng cố kiến thức, vốn từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý cho người học; qua đó giúp người đọc có thể tiếp cận, dịch các thông tin, kiến thức chuyên môn qua tài liệu tiếng anh, viết các bài báo chuyên môn bằng tiếng anh
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Các cấu trúc tiếng anh sử dụng trong chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý
4.1.2. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Từ
4.1.3. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Trọng lực
4.1.4. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Điện
4.1.5. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Phóng xạ
4.1.6. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Địa chấn
4.1.7. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp Địa vật lý giếng khoan
4.2. Kỹ năng(Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Trình bày các nội dung chuyên ngành Địa chất- Địa vật lý bằng tiếng anh một cách lưu loát, thành thạo
4.2.2. Kĩ năng viết báo cáo, bài báo chuyên ngành Địa vật lý bằng tiếng anh chuyên môn
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Introduce general considerations of rock and overview of geophysical prospecting methods: Magnetic Prospecting, Gravity Prospecting, Electrical and electromagnetic prospecting methods, Radioactive methods, Seismic prospecting, Well logging.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	What is geophysics
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Rock types and characteristics of Rock
	5
	4.1.1

	1.1
	Rock types
	1
	

	1.2
	Physical Properties of rock
	1
	

	1.3
	Mechanical properties of rock
	1
	

	1.4
	Electrical properties of rock
	1
	

	1.5
	Magnetic properties of rock
	1
	

	Chương 3
	Magnetic Prospecting
	4
	4.1.2

	3.1
	Introduction, Basic concepts and definitions
	1
	

	3.2
	Magnetism of the Earth and Magnetic Susceptibility of Rocks
	1
	

	3.3
	General Consideration in Magnetic Interpretation
	1
	

	3.4
	Interpretation of Data from Magnetic surveys
	1
	

	Chương 4
	Gravity Prospecting
	4
	4.1.3

	4.1
	Introduction
	1
	

	4.2
	The place of Gravity in oil and mineral exploration
	1
	

	4.3
	The earth’s gravitational field and its relation to gravity exploration
	1
	

	4.4
	Typical gravity anomalies for various geological features
	1
	

	Chương 5
	Electrical and electromagnetic prospecting methods
	4
	4.1.4

	5.1
	Introduction
	1
	

	5.2
	Electrical properties associated with rocks
	2
	

	5.3
	Direct current resistivity methods
	1
	

	Chương 6
	Radioactivity methods
	4
	4.1.5

	6.1
	Introduction
	1
	

	6.2
	Principles of Radioactivity
	1
	

	6.3
	Instruments
	1
	

	6.4
	Field operations
	1
	

	Chương 7
	Seismic prospecting
	4
	4.1.6

	7.1
	Introduction
	1
	

	7.2
	Seismic waves
	1
	

	7.3
	Data Acquisition and Processing
	1
	

	7.4
	3D seismic exploration 
	1
	

	Chương 8
	Well logging
	4
	4.1.7

	8.1
	Introduction
	1
	

	8.2
	Fundamentals of Quantitative Log Interpretation
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm đồ án môn học
	- Báo cáo đồ án môn học
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]Lê Hải An, Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Địa vật lý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2002
[2] Mai Thanh Tân, Giáo trình Địa vật lý Đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2004
[3] William Lowrie, Fundamentals of Geophysical, Cambridge University, 2007
[4] Beaumont, Edward A, Geophysics I : Seismic Methods, Oklahoma, 1989

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: What is geophysics
	2
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 1 giáo trình [1] 

	
	Chương 2: Rock types and characteristics of Rock
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 2 giáo trình [3] 

	2
	Chương 2: Rock types and characteristics of Rock
	4
	2
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 2 giáo trình [3] 

	
	Chương 3: Magnetic Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 3 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	3
	Chương 3: Magnetic Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 3 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	
	Chương 4: Gravity Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 4 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	4
	Chương 4: Gravity Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 4 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3

	
	Chương 5: Electrical and electromagnetic prospecting methods
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 5 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	5

	Chương 5: Electrical and electromagnetic prospecting methods
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 5 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	
	Chương 6: Radioactivity Methods
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 6 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	6
	Chương 6: Radioactivity Methods
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 6 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	
	Chương 7: Seismic Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 7 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3], [4]

	7
	Chương 7: Seismic Prospecting
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 7 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3], [4]

	
	Chương 8: Well Logging
	4
	4
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 8 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]

	8
	Chương 7: Well Logging
	4
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 8 giáo trình [1] và đọc thêm tài liệu tham khảo [3]
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